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	Số:          /QĐ-LĐTBXH
	           Hà Nội, ngày       tháng  6  năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác cai nghiện và quản lý 
sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; 
Căn cứ Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án; 
Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020;
 Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020; 
Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

Căn cứ Công văn số 2420/VPCP-KGVX ngày 28/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy mại dâm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: TP, CA, YT, NV, KH-ĐT, TC;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục PCTNXH (PT03).
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KẾ HOẠCH

Tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện
ma túy giai đoạn 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-LĐTBXH ngày   tháng 6 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc tổng kết công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2021 - 2025 (Công văn số 2420/VPCP-KGVX ngày 28 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ban hành kế hoạch tổng kết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp về cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020; nội dung đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về  cai nghiện, hỗ trợ sau cai nghiện ma túy cho giai đoạn 2021-2025.

2. Việc tổng kết được tiến hành thống nhất ở các cấp từ cơ sở, bám sát thực tiễn tình hình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

Tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện công tác tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020 và Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020. Tập trung vào các nội dung sau:

1. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, dự án về cai nghiện và hỗ trợ sau cai nghiện ma túy: kết quả chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện của các địa phương (các văn bản chỉ đạo, quyết định, chỉ thị, kế hoạch...); công tác phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cai nghiện ma túy; công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện. 

Lưu ý đánh giá những đổi mới trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cai nghiện (vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, ngành đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các cấp trong tổ chức thực hiện; phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia, hỗ trợ thực hiện công tác này ở các địa phương…).

1.2. Công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật về cai nghiện ma túy: đánh giá kết quả xây dựng trong giai đoạn 2016-2020; những bất cập, hạn chế của pháp luật về cai nghiện và hỗ trợ sau cai nghiện ma túy hiện nay. Tập trung xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn của công tác cai nghiện và hỗ trợ sau cai nghiện ma túy chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh, định hướng xây dựng. 
1.3. Về tổ chức các hình thức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy:

a) Công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng: kết quả thực hiện các nội dung theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ; những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, dự án về cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

b) Công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc: thực trạng tình hình cơ sở vật chất, quy mô, cán bộ; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở này; kết quả thực hiện công tác cai nghiện bắt buộc (số lượng người cai nghiện bắt buộc, chất lượng thực hiện công tác chuyên môn của các cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định hiện hành); những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức cai nghiện bắt buộc hiện nay (về chính sách, pháp luật; về tổ chức thực hiện, về cơ sở vật chất, cán bộ…).

c) Cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện do tổ chức, cá nhân thành lập (cơ sở cai nghiện tư nhân): số lượng, quy mô (cơ sở vật chất, cán bộ); kết quả thực hiện công tác cai nghiện của các cơ sở này ở địa phương (số lượng, chất lượng); những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở này?

d) Công tác quản lý sau cai nghiện: kết quả thực hiện quản lý sau cai nghiện ở cộng đồng và tại cơ sở quản lý sau cai; những vấn đề bất cập (về chính sách, pháp luật; tổ chức thực hiện; nguồn lực thực hiện…).

1.4. Đánh giá việc bố trí nguồn lực (bao gồm cả nguồn Trung ương cấp và kinh phí địa phương thực hiện); tình hình quản lý, sử dụng ngân sách cho công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và đổi mới công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020. 

2. Đánh giá Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là Đề án) 

2.1. Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Đề án sau 07 năm thực hiện. Nội dung đánh giá, làm rõ: (i) Kết quả đạt được; (ii) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

2.2. Đánh giá việc thí điểm phát triển các cơ sở điều trị tự nguyện (tình hình thành lập và hoạt động của các cơ sở cai nghiện tự nguyện; chuyển đổi Trung tâm thành cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện; phát triển, hoàn thiện các cơ sở điều trị thay thế thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; nâng cấp, phát triển các Trung tâm dân lập thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện     dân lập).

2.3. Kết quả thí điểm thành lập và hoạt động của Điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng (thông tin chung về các điểm tư vấn: cơ sở vật chất, trang thiết bị từ nguồn nào, cán bộ tham gia, nguồn kinh phí hoạt động…); kết quả huy động sự tham gia và kết nối hoạt động của các cá nhân, tổ chức xã hội tại địa phương: số lượng cá nhân, tổ chức tham gia hỗ trợ; các hoạt động được hỗ trợ (y tế, đào tạo nghề, tạo việc làm…), hình thức hỗ trợ (tiền mặt, trang thiết bị, giới thiệu chuyển gửi…).

2.4. Các Bộ, ngành liên quan đánh giá trên cơ sở nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch thực hiện Đề án (Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

3. Những vấn đề tồn tại, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện công tác cai nghiện và quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện ma túy hiện nay: tập trung đánh giá ở 3 góc độ: (1) Hệ thống chính sách, pháp luật; (2) Công tác chỉ đạo, điều hành ở cả Trung ương và địa phương; (3) Nguồn lực dành cho công tác này (cơ sở vật chất, cán bộ, kinh phí).

4. Dự báo tình hình nghiện ma túy; các vấn đề đặt ra trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện trong tình hình hiện nay; mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp của công cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021 - 2025.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phương pháp thực hiện

1.1. Việc tổng kết công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án đổi mới công tác cai nghiện đến năm 2020 được tổ chức ở 3 cấp: xã, huyện, tỉnh. Tùy tình hình thực tiễn của địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp quyết định hình thức tổng kết cho phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả.

1.2. Các cấp sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá việc tổng kết tại cơ sở. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các Đoàn công tác liên ngành đánh giá việc triển khai tổng kết tại một số địa phương.

2. Thời gian thực hiện

2.1. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/9/2020.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết ở 2 miền Nam, Bắc vào tháng 10-11/2020.

2.2. Thời gian chốt số liệu báo cáo: từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Các Bộ, ban, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tổng kết, đánh giá công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020

1.2. Giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá và lập kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc thực hiện tại một số địa phương.

2. Kinh phí tổng kết: từ nguồn kinh phí chi cho nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2020 của các cơ quan, tổ chức, địa phương theo quy định ngân sách hiện hành./.


